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TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

STT MSSV LỚP ĐIỂM THI KẾT QUẢ

1 13149789 Phan Thị Như Kiều Anh DH13QMNT 83

2 15124383 Nguyễn Lê Đức Anh DH15QLNT 123 Đạt

3 14116462 Lê Ngân Bình DH14NTNT 0

4 15113196 Đậu Quang Cảnh DH15NHNT 49

5 16112404 Đào Văn Công DH16TYNT 59

6 14112552 Lê Ngọc Danh DH14TYNT 75

7 14116288  Phạm Lê Quốc  Đạt DH14NTNT 112 Đạt

8 14149248  Ngô  Điền DH14QMNT 80

9 17122270 Lê Minh Điền DH17QTNT 84

10 15112402 Ngô Thị Thanh Diệu DH15TYNT 0

11 16112407 Huỳnh Thị Diệu DH16TYNT 69

12 15113199 Nguyễn Hữu Điệu DH15NHNT 0

13 15149233 Trương Minh Đức DH15QMNT 71

14 15113201 Nguyễn Văn Được DH15NHNT 52

15 13149962 Ngư Thị Kim Đương DH13QMNT 51

16 15125439 Trần Thị Mỹ Duyên DH15BQNT 99 Đạt

17 16112412 Nguyễn Thị Duyên DH16TYNT 76

18 14122466 Trịnh Thị Hà Giang DH14QTNT 98 Đạt

19 15124434 Lộ Lưu Ngọc Giầu DH15QLNT 87

20 14124560 Trương Thị Ngọc Hà DH14QLNT 62

21 14112562 Trần Thế Hải DH14TYNT 88

22 16112414 Nguyễn Thị Hằng DH16TYNT 45

23 15113264 Hoàng Ngọc Hảo DH15NHNT 55

24 15113202 Phan Thị Thu Hiền DH15NHNT 56

25 15112419 Phan Công Hoài DH15TYNT 93

26 14112567 Phạm Minh Hoàng DH14TYNT 118 Đạt

27 14122468 Phạm Thị Hoàng DH14QTNT 70

28 15125440 Nguyễn Thị Thúy Hồng DH15BQNT 76

29 14116472  Bá Thị Diễm Hương DH14NTNT 94

30 15113267 Nguyễn Thị Thu Hương DH15NHNT 0

31 15124436 Lê Hoàng Huy DH15QLNT 90

32 16112423 Đào Tấn Huy DH16TYNT 57

33 15124118 Nại Khánh Huyền DH15BQNT 60

34 16125074 Phạm Duy Kha DH16NHNT 95

35 16112428 Trương Thị Thúy Kiều DH16TYNT 59

36 14149369 Nguyễn Thị Kim Lành DH17QMNT 37

37 16112429 Trần Thị Kim Liên DH16TYNT 66

38 14112688 Đặng Nhất Linh DH16TYNT 73

39 13149985 Pi Năng  Loang DH13QMNT 73

40 16112430 Nguyễn Phúc Lợi DH16TYNT 62

41 13149588 Võ Thành  Luân DH13QMNT 64

42 16112432 Phan Văn Lực DH16TYNT 39

43 13149831 Trần Thị Mỹ Luôn DH13QMNT 60

44 15112278 Châu Sắc Ly DH15TYNT 0
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45 16112434 Nguyễn Thị Thùy My DH16TYNT 69

46 14112592 Nguyễn Dương Hoài Nam DH15TYNT 0

47 14116501 Thạch Ngọc Nam DH14NTNT 67

48 14112594 Phạm Thị Nga DH14TYNT 39

49 16112436 Nguyễn Văn Nghề DH16TYNT 57

50 15113206 Phạm Chí Nghị DH15NHNT 0

51 15149238 Nguyễn Trung Nghĩa DH15QMNT 63

52 15125320 Nguyễn Thị Kim Ngọc DH15BQNT 88

53 17112379 Phan Phi Ngư DH17TYNT 71

54 15112443 Lê Anh Nguyên DH15TYNT 61

55 17112381 Võ Thị Ý Nhi DH17TYNT 67

56 17122254 Huỳnh Tuyết Nhi DH17QTNT 58

57 16112439 Nguyễn Thị Nhớ DH16TYNT 44

58 15122311 Trượng Thị Hằng Ni DH15QTNT 90

59 15149189 Đặng Trần Hồng Nữ DH15QMNT 69

60 14124578 Đàng Thị Kim Oanh DH14QLNT 70

61 16112441 Nguyễn Kỳ Phong DH16TYNT 41

62 14112603 Nguyễn Thái Phông DH14TYNT 95

63 15113207 Lê Phạm Duy Phú DH15NHNT 94

64 16112443 Trần An Phước DH16TYNT 58

65 15149190 Lư Đình Phương DH15QMNT 61

66 15113272 Quảng Thị Hồng Quả DH15NHNT 54

67 15113208 Phạm Công Vương Quang DH15NHNT 82

68 15112284 Vũ Văn Quyền DH15TYNT 67

69 14149395 Đàng Đức Quỳnh DH14QMNT 69

70 16112444 Nguyễn Văn Sang DH16TYNT 57

71 14112612 Nguyễn Anh Sơn DH14TYNT 71

72 16149221 Nguyễn Trần Thuận Tân DH16TYNT 74

73 14112621 Văn Xuân Thẩm DH14TYNT 107 Đạt

74 15116213 Võ Minh  Thắng DH15NTNT 71

75 16112447 Hồ Quyết Thắng DH16TYNT 64

76 13149970 Lê Thị Thanh DH13QMNT 67

77 15112287 Phạm Văn Thành DH15TYNT 65

78 14122484 Trần Quí Thiên DH14QTNT 84

79 15112288 Đoàn Văn Thịnh DH15TYNT 0

80 15113210  Ngô Lâm  Thịnh DH15NHNT 83

81 15149191 Võ Truyền Thống DH15QMNT 99 Đạt

82 14122501 Võ Thị Thanh Thư DH14QTNT 81

83 15113211 Nguyễn Đặng Thư DH15NHNT 102 Đạt

84 15149192 Nguyễn Trần Khánh Thư DH15QMNT 75

85 13149971 Nguyễn Văn Thuận DH13QMNT 66

86 16112451 Nguyễn  Thuận DH16TYNT 55

87 15113212 Trần Trí Thức DH15NHNT 0

88 14122485 Đảng Minh Thùy DH14QTNT 97 Đạt

89 16112453 Nguyễn Gia Tiến DH16TYNT 66

90 14149262 Hồ Thị Chung  Tình DH14QMNT 71

91 16112455 Lâm Gia Toàn DH16TYNT 62

92 14116300  Thập Nữ Thùy  Trang DH14NTNT 100 Đạt

93 14116492  Phạm Thị Ngọc Trang DH14NTNT 53

94 16112457 Trịnh Thị Mai Trang DH16TYNT 57

95 13149876 Đỗ Xuân  Trí DH13QMNT 81
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96 14112690 Huỳnh Minh Trí DH14TYNT 82

97 14112629 Ngô Thị Diễm Trinh DH14TYNT 83

98 14149420  Trần Tố  Trinh DH14QMNT 89

99 14149421  Đặng Thị Mỹ  Trinh DH14QMNT 71

100 16112460 Lê Đình Trọng DH16TYNT 66

101 14122494  Nguyễn Thị Thanh  Trúc DH14QTNT 97 Đạt

102 14149265 Thái Thị Thủy  Trúc DH14QMNT 63

103 17112388 Dương Thị Thanh Trúc DH17TYNT 79

104 15125324 Nguyễn Thanh Trung DH15BQNT 88

105 15112293 Nguyễn Khắc Nhật Trường DH15TYNT 0

106 15124447 Lưu Thị Trần Truyền DH15QLNT 82

107 15149194 Dương Ngọc Tú DH15QMNT 88

108 14149429  Nguyễn Hữu Ngọc Tụ DH14QMNT 0

109 15112296 Nguyễn Thanh Tuấn DH15TYNT 0

110 15113216 Nguyễn Anh Tuấn DH15NHNT 73

111 17122265 Trần Nguyễn Ngọc Tuyền DH17QTNT 96

112 15122298 Lê Văn Ut DH15QTNT 75

113 15112477 Nguyễn Thành Vinh DH15TYNT 66

114 15149246 Bùi Tấn Vũ DH15QMNT 79

115 16112464 Đỗ Văn Vũ DH16TYNT 56

116 15149195 Trần Huỳnh Anh Vương DH15QMNT 0

117 15125325 Nguyễn Thị Xuân Xương DH15BQNT 99 Đạt

118 15116204 Huỳnh Thị Yến DH15BQNT 93


